
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT HỌ VÀ TÊN MSSV NGÀNH ĐỢT TN

SỐ 

GHẾ 

NGỒI NHÓM

1 Quan Tú Anh 2120424333 K21CSU-KTR Tháng 12/2022 D1

2 Bùi Xuân Trọng 2221413409 K22CSU-KTR Tháng 12/2022 D2

3 NGUYỄN TÀI THƯỢNG HIỀN 2321423404 K23CSU-KTR Tháng 9/2022 D3

4 Phạm Tấn Luân 24216103727 K24CSU-XDD Tháng 12/2022 D4

5 Nguyễn Thành Trình 24216114189 K24CSU-XDD Tháng 12/2022 D5

6 Hồ Xuân Thành Tú 24216115468 K24CSU-XDD Tháng 12/2022 D6

7 Trần Công Minh 24216116391 K24CSU-XDD Tháng 12/2022 D7

8 Huỳnh Ngọc Tây 24211406378 K24CMU-TTT Tháng 12/2022 D8

9 DƯƠNG VIẾT ANH 24211407199 K24CMU-TTT Tháng 9/2022 D9

10 Nguyễn Lê Viên 24211115213 K24CMU-TMT Tháng 9/2022 D10

11 Nguyễn Tất Hòa 24211116584 K24CMU-TMT Tháng 12/2022 D11

12 Phạm Nhật Minh 24211208033 K24CMU-TMT Tháng 12/2022 D12

13 Nguyễn Thanh Phong 1921126440 K19CMU-TPM Tháng 12/2022 D13

14 Lê Bá Việt 2321118192 K23CMU-TPM Tháng 12/2022 D14

15 Nguyễn Nhất Nam 2321118287 K23CMU-TPM Tháng 12/2022 D15

16 Trần Viết Minh Đức 2321123773 K23CMU-TPM Tháng 12/2022 E1

17 Đặng Thế Huy 2321129595 K23CMU-TPM Tháng 12/2022 E2

18 Từ Mỹ Ngân 2320117977 K24CMU-TPM Tháng 7/2022 E3

19 Vy Thị Thu Trinh 24201207326 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 E4

20 Hoàng Nguyễn Duy Long 24211201360 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 E5

21 ĐOÀN TRẦN MINH KHÔI 24211201475 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 E6

22 Nguyễn Tiến Lộc 24211202217 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 E7

23 Lê Hồng Long 24211202258 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 E8

24 Lê Hoàng Hữu 24211202481 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 E9

25 Mai Đức Lonh 24211203633 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 E10

26 Trần Anh Việt 24211203740 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 E11

27 Nguyễn Hải Dương 24211204056 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 E12

28 Phạm Công Trung 24211204466 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 E13

29 Mai Lê Duẩn 24211204940 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 E14

30 Trần Ngọc Cường 24211205170 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 E15

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ LỄ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 02/2023
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31 Nguyễn Hải 24211205380 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 F1

32 Nguyễn Lê Minh Tú 24211205477 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 F2

33 Phạm Hưng Đạt 24211205504 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 F3

34 NGUYỄN TRẦN CÔNG HẬU 24211206258 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 F4

35 Mai Đức Phong Thiên 24211206414 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 F5

36 Đàm Phước Mạnh 24211206465 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 F6

37 Phùng Văn Thông 24211206498 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 F7

38 Văn Sĩ Hùng 24211206525 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 F8

39 Bùi Phúc Hậu 24211206857 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 F9

40 Lê Văn Xuân 24211207159 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 F10

41 Lê Văn Tuấn 24211207229 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 F11

42 Thái Hữu Chính 24211207534 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 F12

43 nguyễn tấn sơn 24211208026 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 F13

44 Đỗ Quang Vinh 24211208568 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 F14

45 Nguyễn Phan Mạnh Đức 24211209435 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 F15

46 Nguyễn Văn Hải 24211209749 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 G1

47 Nguyễn Đình Luân 24211211202 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 G2

48 Trịnh Công Sơn 24211212855 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 G3

49 Mai Tuấn 24211214345 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 G4

50 Nguyễn Văn Phú Thiện 24211215214 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 G5

51 Nguyễn Tống An Khương 24211215411 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 G6

52 Phan Sĩ Thiên 24211216331 K24CMU-TPM Tháng 9/2022 G7

53 Nguyễn Huy Hoàng 24211216867 K24CMU-TPM Tháng 12/2022 G8

54 Phạm Thị Tường Vi 24201208492 K24PSU-KKT Tháng 12/2022 G9

55 Nguyễn Mai Phương 24202402669 K24PSU-KKT Tháng 12/2022 G10

56 Hồ Thị Quỳnh Như 24202502631 K24PSU-KKT Tháng 9/2022 G11

57 Võ Đoàn Minh Nguyệt 24202504409 K24PSU-KKT Tháng 12/2022 G12

58 Đinh Thị Mỹ Thuận 24202505458 K24PSU-KKT Tháng 12/2022 G13

59 Nguyễn Khánh Huyền 24202516254 K24PSU-KKT Tháng 12/2022 G14

60 Nguyễn Thị Thu Hằng 24202601915 K24PSU-KKT Tháng 12/2022 G15
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61 Phạm Nguyễn Nhất Nguyên 24202611840 K24PSU-KKT Tháng 12/2022 H1

62 Nguyễn Trường An 24211702373 K24PSU-KKT Tháng 12/2022 H2

63 Nguyễn Hưng 23212410944 K24PSU-QNH Tháng 12/2022 H3

64 Nguyễn Lâm Quỳnh Giang 2320213257 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 H4

65 Võ Nguyễn Yến Nhi 2320216004 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 H5

66 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 24202101991 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 H6

67 NGUYỄN THỊ THÁI HOÀ 24202101992 K24PSU-QTH Tháng 9/2022 H7

68 Bùi Minh Ý 24202101997 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 H8

69 Lê Thị Quỳnh Vi 24202104566 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 H9

70 Bùi Mỹ Duyên 24202105061 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 H10

71 Trần Thị Mỹ 24202105863 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 H11

72 Nguyễn Mai Thanh 24202107393 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 H12

73 Đặng Thị Ngọc Vân 24202107394 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 H13

74 Võ Thị Thu Huyền 24202107727 K24PSU-QTH Tháng 9/2022 H14

75 Hoàng Thị Huyền Trang 24202113873 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 H15

76 Nguyễn Thị Phương Loan 24203505423 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 I1

77 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 24207100774 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 I2

78 Trần Ngọc Bích 24207105124 K24PSU-QTH Tháng 9/2022 I3

79 Phan Như Ý 24207204961 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 I4

80 Phan Thanh Phú 24212100175 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 I5

81 Bùi Phạm Minh Nhật 24212101839 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 I6

82 Lê Phúc Nguyễn 24212108004 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 I7

83 Trần Thiện Thành 24212108080 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 I8

84 Bùi Quốc Đạt 24212109479 K24PSU-QTH Tháng 9/2022 I9

85 PHAN NHƯ DĨ KIM 24212110714 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 I10

86 Cung Nhật Phi 24212112308 K24PSU-QTH Tháng 12/2022 I11

87 Nguyễn Hữu Tiến 24212115706 K24PSU-QTH Tháng 9/2022 I12

88 Nguyễn Thị Thu Hoài 24207102183 K25PSU-QTH Tháng 12/2022 I13

89 Phạm Vũ Linh Chi 25202100971 K25PSU-QTH Tháng 12/2022 I14

90 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25202105397 K25PSU-QTH Tháng 12/2022 I15
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